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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỊNH QUÁN  

  TỈNH ĐỒNG NAI 

 

S : 02/2021/QĐST-VDS 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Định Quán, ngày 22 tháng 01 năm 2021 

 

QUY T ĐỊNH 

SƠ THẨM GI I QUY T VIỆC DÂN S  

V/v: Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI 

T                                         

 h    hán - Chủ tọa  hiên họ :     r n         . 

T ư ký    ê   ọ   B   rần   ùy  r ng-   ư ký  ò  án n ân dân
 
 uyện Đ n  

Quán, tỉn  Đồng N i. 

Đạ       V    k ể   á                 Đị   Q á -      Đ        tham 

       ê   ọ   Ông Nguyễn Ngọc Đức -  iểm sát viên. 

Ng y 22 t áng 01 năm 2021, tại trụ sở  ò  án n ân dân  uyện Đ n  Quán, 

tỉn  Đồng Nai mở p iên  ọp sơ t ẩm công k  i giải quyết việc dân sự t ụ lý s : 

226/2020/TLST-VDS ng y 23 t áng 12 năm 2020, về việc “Yêu cầu tuyên b  một 

người mất năng lực   n  vi dân sự”
 
t eo Quyết đ n  mở p iên  ọp giải quyết việc 

dân sự s : 01/2021/QĐS -VDS ng y 05 t áng 01 năm 2021 gồm những người 

tham gia t  tụng sau đây: 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Trần Văn S- sin  năm 1938. 

HKTT:  ổ 4, k u p   Hiệp Đồng,   . Đ n  Quán,  uyện Đ n  Quán, tỉn  Đồng 

Nai, “c  m t” 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Trần Văn T- sin  năm 1981 

HKTT:  ổ 4, k u p   Hiệp Đồng,   . Đ n  Quán,  uyện Đ n  Quán, tỉn  

Đồng N i “v ng m t” 

NỘI DUNG VIỆC DÂN S : 

  eo đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự 24/11/2020, bản k  i ng y 

24/12/2020 v  tại p iên  ọp người yêu cầu giải quyết việc dân sự l  ông  rần Văn 

S trìn  b y:  

An   rần Văn  - sin  năm 1981, c   ộ k ẩu t ường trú tại tổ 4, k u p   Hiệp 

Đồng,   . Đ n  Quán,  uyện Đ n  Quán, tỉn  Đồng N i. An   rần Văn    l  con 
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đẻ củ  ông  rần Văn S- sin  năm 1938 v  b  Đỗ     Sợi- sin  năm 1938.    Sợi 

đã c ết năm 1991. Hiện ông S c   ộ k ẩu t ường trú tại tổ 4, k u p   Hiệp Đồng, 

  . Đ n  Quán,  uyện Đ n  Quán, tỉn  Đồng N i. 

An   rần Văn   được sin  trưởng p át triển bìn  t ường với trìn  độ giáo dục 

p ổ t ông l  12/12, k ông c  tiền sử ng iện c ất v  c ấn t ương sọ não. N ưng 

các  đây k oảng 4 năm t ì  n    k i đ ng l m việc tại t  n  p   Hồ C í Min  đã 

bỏ về n   l m vườn. V  các  đây 2 năm t ì  n    k ởi bện  với các biểu  iện 

t ường xuyên mất ngủ, n i cười 1 mìn  vô cớ, đập p á đồ đạc t ậm c í k i đi r  

đường k ông m c quần áo.  ại  ết luận giám đ n  p áp y tâm t ần s  590/ L- 

VPY W ng y 22/10/2020 củ  Viện p áp y tâm t ần trung ương  iên Hò  kết luận 

 n   rần Văn   b  bện  tâm t ần p ân liệt k ông biệt đ n  (F20.3-ICD.10). Anh T 

b  mất k ả năng n ận t ức v  điều k iển   n  vi. Nay ông  rần Văn S yêu cầu  ò  

án tuyên b   n   rần Văn   mất năng lực   n  vi dân sự để ông S t ực  iện quyền 

đại diện t eo p áp luật c o anh T t  m gi  các gi o d c  dân sự n ằm bảo vệ quyền 

v  lợi íc   ợp p áp củ   n   . 

P át biểu củ   iểm sát viên tại p iên  ọp:  ò  án đã tuân t ủ đúng p áp luật 

về t  tụng trong quá trìn  c uẩn b  giải quyết việc dân sự v  trìn  tự t ủ tục tại 

p iên  ọp. Qu  yêu cầu củ  ông  rần Văn S v  các t i liệu c ứng cứ c  trong  ồ sơ 

xác đ n   n   rần Văn   i đã b  bện  tâm t ần p ân liệt k ông biệt đ n  (F20.3-

ICD.10). Anh T b  mất k ả năng n ận t ức v  điều k iển   n  vi. Do đ  yêu cầu 

củ  ông  rần Văn S l  c  cơ nên đề ng    ò  án c ấp n ận yêu cầu củ  ông S, đề 

ng    ò  án tuyên b   n   rần Văn   b  mất năng lực   n  vi dân sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k i ng iên cứu các t i liệu, c ứng cứ c  trong  ồ sơ việc được t ẩm tr  tại 

p iên  ọp; ý kiến củ  các đương sự v  đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Tò  án 

nhân dân huyện Đ n  Quán nhận đ n : 
 

[1] Về t ẩm quyền giải quyết: An   rần Văn  - sin  năm 1981, c   ộ k ẩu 

t ường trú tại tổ 4, k u p   Hiệp Đồng,   . Đ n  Quán,  uyện Đ n  Quán, tỉn  

Đồng N i nên vụ việc t uộc t ẩm quyền giải quyết củ   AND  uyện Đ n  Quán, 

tỉn  Đồng N i, quy đ n  tại điểm điểm  , k oản 2, Điều 35 v  điểm a, k oản 2, 

Điều 39  ộ luật t  tụng dân sự.  

[2] Về yêu cầu củ  ông  rần Văn S: ông  rần Văn S yêu cầu  ò  án tuyên b  

 n   rần Văn   mất năng lực   n  vi dân sự nên xác đ n  qu n  ệ p áp luật l  

“Yêu cầu tuyên b  một người mất năng lực   n  vi dân sự”quy đ n  tại k oản 1, 

Điều 27  ộ luật t  tụng dân sự.  

 rên cơ sở bản s o các t i liệu c ứng m  ông  rần Văn S gửi k m t eo đơn 

yêu cầu  ò  án tuyên b  một người mất năng lực   n  vi dân sự đã c  đủ cơ sở xác 

đ n  ông  rần Văn S c  quyền yêu cầu  ò  án tuyên b  một người mất năng lực 

  n  vi dân sự đ i với  n   rần Văn   quy đ n  tại k oản 1, Điều 376  ộ luật t  

tụng dân sự. Theo  ết luận giám đ n  p áp y tâm t ần s  590/ L- VPY W ng y 
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22/10/2020 củ  Viện p áp y tâm t ần trung ương  iên Hò  kết luận  n   rần Văn 

T b  bện  tâm t ần p ân liệt k ông biệt đ n  (F20.3-ICD.10). Anh T b  mất k ả 

năng n ận t ức v  điều k iển   n  vi. Vì vậy x t yêu cầu củ  ông  rần Văn S yêu 

cầu  ò  án tuyên b   n   rần Văn   mất năng lực   n  vi dân sự l  p ù  ợp với 

quy đ n  củ  p áp luật, c  cơ sở c ấp n ận. Vì vậy căn cứ Điều 3 8 củ   ộ luật t  

tụng dân sự, Điều 22 củ   ộ luật dân sự tuyên b  anh  rần Văn   mất năng lực 

  n  vi dân sự.  

[3] Về lệ p í giải quyết việc dân sự: Ông  rần Văn S l  người c o tuổi nên 

t uộc trường  ợp được miễn nộp tiền tạm ứng lệ p í sơ t ẩm việc dân sự v  lệ p í 

sơ t ẩm việc dân sự, quy đ n  tại điểm đ, k oản 1, Điều 12 Ng   quyết 

326/2016/UBTVQH14 ng y 30 t áng 12 năm 2016 về án p í, lệ p í  ò  án. 

QUY T ĐỊNH  

Căn cứ k oản 1 Điều 27; điểm  , k oản 2, Điều 35; điểm a, k oản 2, Điều 39; 

Điều 371, 372, 376, 377, 378 củ   ộ luật t  tụng dân sự; 

Căn cứ Điều 22 củ   ộ luật dân sự 2015; 

Căn cứ điểm đ, k oản 1, Điều 12 Ng   quyết 326/2016/UBTVQH14 
ng y 30 t áng 12 năm 2016 về án p í, lệ p í  ò  án. 

-C ấp n ận yêu cầu củ  ông  rần Văn S, về việc yêu cầu tuyên b  một người 

mất năng lực   n  vi dân sự đ i với  n   rần Văn  . 

 uyên b  an   rần Văn  - sin  năm 1981. Hộ k ẩu t ường trú tại tổ 4, k u 

p   Hiệp Đồng,   . Đ n  Quán,  uyện Đ n  Quán, tỉn  Đồng N i mất năng lực 

  n  vi dân sự.  

-Về lệ p í sơ t ẩm giải quyết việc dân sự: Ông  rần Văn S l  người c o tuổi 

nên t uộc trường  ợp được miễn nộp tiền tạm ứng lệ p í sơ t ẩm việc dân sự v  lệ 

p í sơ t ẩm việc dân sự, quy đ n  tại điểm đ, k oản 1, Điều 12 Ng   quyết 

326/2016/UBTVQH14 ng y 30 t áng 12 năm 2016 về án p í, lệ p í  ò  án. 

Quyền kháng cáo, kháng ngh : Ông  rần Văn S c  quyền k áng cáo, Viện 

kiểm sát n ân dân  uyện Đ n  Quán c  quyền k áng ng   quyết đ n  n y trong t ời 

 ạn 10 (mười  ng y kể từ ng y  ò  án r  quyết đ nh. An   rần Văn   c  quyền 

k áng cáo trong t ời  ạn 10 (mười  ng y kể từ ng y n ận được quyết đ n  n y 

 o c kể từ ng y quyết đ n  được t ông báo, niêm yết. 
 

 ơ    ậ :  

- Người yêu cầu, người c  quyền lợi 

ng ĩ  vụ  liên qu n; 

- V SND H.Đ n  Quán; 

- C i cục THADS H. Đ n  Quán; 

- UBND   . Đ n  Quán, H. Đ n  Quán; 

- Lưu  ồ sơ. 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
 

 
 

 
 

 

 

 

                     TRỊNH THỊ  HA 
  


